
Ngày thi: 5/Nov/16

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH

Điểm cao nhất: 100 Điểm được vào vòng 2: >=50 điểm

Điểm thấp nhất: 0

STT Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Quận/Huyện Điểm thi

1 Nguyễn Trần Thiên An 12/24/2009 60179843 2 2/6 Kim Đồng Gò Vấp 54

2 Phạm Việt Anh 1/19/2009 60179852 2 2/6 Kim Đồng Gò Vấp 50

3 Nguyễn Gia Anh 12/29/2009 60179816 2 2/6 Kim Đồng Gò Vấp 47

4 Bách Ngọc Tùng Lâm 7/6/2009 60179794 2 2/6 Kim Đồng Gò Vấp 16

5 Nguyễn Lê Gia Phúc 7/6/2008 60179875 3 3/6 Kim Đồng Gò Vấp 70

6 Nguyễn Hùng Nguyên 5/22/2008 60179874 3 3/6 Kim Đồng Gò Vấp 65

7 Nguyễn Đức Thịnh 10/14/2008 60179873 3 3/6 Kim Đồng Gò Vấp 59

8 Trần Thị Minh Anh 10/8/2008 60179878 3 3/5 Kim Đồng Gò Vấp 54

9 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 10/10/2008 60179876 3 3/6 Kim Đồng Gò Vấp 54

10 Ngô Mai Phương 1/18/2008 60179871 3 3/5 Kim Đồng Gò Vấp 54

11 Nguyễn Ngọc Mai Anh 1/4/2008 60179877 3 3/6 Kim Đồng Gò Vấp 52

12 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 1/1/2008 60179872 3 3/6 Kim Đồng Gò Vấp 50

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2016-2017
Sắp xếp theo điểm

Họ và tên

Điểm tối đa: 100



STT Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Quận/Huyện Điểm thiHọ và tên

13 Đỗ Nguyễn Phúc Anh 2/14/2009 60179870 3 3/5 Kim Đồng Gò Vấp 40

14 Phạm Thu Hương 3/3/2007 60179851 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 92

15 Đinh Nguyễn Khánh Linh 8/26/2007 60179797 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 89

16 Phạm Hải Đăng 11/17/2007 60179848 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 88

17 Trần Nhật Huy 4/1/2007 60179859 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 87

18 Châu Trí Bách 6/24/2007 60179795 4 4/8 Kim Đồng Gò Vấp 86

19 Lâm Ích Chánh 12/7/2007 60179805 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 86

20 Nguyễn Đức Bảo 7/11/2007 60179815 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 83

21 Trần Quỳnh Giao 7/3/2007 60179862 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 81

22 Nguyễn Nhật Vy Anh 11/13/2007 60179835 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 78

23 Phạm Huỳnh Đan Thư 8/18/2007 60179849 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 77

24 Ngô Đăng Khoa 10/9/2007 60179811 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 75

25 Nguyễn Huỳnh Bảo Khang 39201 60179819 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 74

26 Đặng Quỳnh Anh 3/26/2007 60179796 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 73

27 Hà Xuân Khôi 11/6/2007 60179799 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 71

28 Hoàng Minh Triết 10/21/2007 60179802 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 70

29 Vương Hoàng Khánh Hưng 2/1/2007 60179869 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 68

30 Vũ Công Thành 3/15/2007 60179865 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 66

31 Nguyễn Văn Kim Long 8/13/2007 60179844 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 63

32 Lê Nguyễn Minh Trang 4/12/2007 60179809 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 62

33 Nguyễn Nhật Nam 8/21/2007 60179833 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 53



STT Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Quận/Huyện Điểm thiHọ và tên

34 Nguyễn Phú Cường 10/2/2007 60179837 4 4/4 Kim Đồng Gò Vấp 52

35 Võ Minh Cường 7/27/2007 60179863 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 51

36 Tăng Tiến Minh 10/27/2007 60179856 4 4/8 Kim Đồng Gò Vấp 50

37 Trần Nhật Minh 3/16/2007 60179860 4 4/9 Kim Đồng Gò Vấp 47

38 Nguyễn Nam Khánh Duy 9/30/2007 60179828 4 4/5 Kim Đồng Gò Vấp 43

39 Nguyễn Huy Bằng 7/13/2006 60179818 5 2/3 Kim Đồng Gò Vấp 97

40 Phan Nguyễn Trường Bảo 3/7/2006 60179853 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 97

41 Vũ Đàm Quân 9/30/2006 60179866 5 5/9 Kim Đồng Gò Vấp 97

42 Huỳnh Khắc Tâm 5/4/2006 60179803 5 5/5 Kim Đồng Gò Vấp 97

43 Phạm Hà Khánh Tân 1/23/2006 60179847 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 97

44 Nguyễn Minh Châu 4/8/2006 60179825 5 5/8 Kim Đồng Gò Vấp 95

45 Nguyễn Minh Hằng 4/14/2006 60179827 5 2/3 Kim Đồng Gò Vấp 95

46 Phạm Bảo Ngọc 5/8/2006 60179846 5 5/8 Kim Đồng Gò Vấp 94

47 Lương Ngọc Gia Linh 9/24/2006 60179810 5 5/9 Kim Đồng Gò Vấp 92

48 Phan Trần Trường Sơn 2/9/2006 60179854 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 92

49 Nguyễn Hữu Anh 1/18/2006 60179817 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 91

50 Vũ Trung Kiên 1/3/2006 60179868 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 91

51 Đoàn Đỗ Hương Mai 4/6/2006 60179798 5 5/5 Kim Đồng Gò Vấp 91

52 Hoàng Bảo Khánh 9/15/2006 60179801 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 87

53 Nguyễn Tiến Hưng 10/24/2006 60179841 5 5/8 Kim Đồng Gò Vấp 86

54 Nguyễn Trần Hồng Anh 6/19/2006 60179842 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 85



STT Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Quận/Huyện Điểm thiHọ và tên

55 Trần Như Hạnh Khuyên 1/16/2006 60179861 5 5/5 Kim Đồng Gò Vấp 85

56 Nguyễn Lê Hà Phương 4/16/2006 60179822 5 5/8 Kim Đồng Gò Vấp 85

57 Nguyễn Ngọc Tâm Anh 10/26/2006 60179831 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 84

58 Nguyễn Võ Bảo Nguyên 5/22/2006 60179845 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 84

59 Nguyễn Quốc Bình 4/13/2006 60179838 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 83

60 Vũ Hoàng Minh 6/8/2006 60179867 5 5/5 Kim Đồng Gò Vấp 82

61 Nguyễn Phạm Thành Duy 6/6/2006 60179836 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 77

62 Nguyễn Công Minh 11/17/2006 60179814 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 77

63 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 1/29/2006 60179832 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 77

64 Nguyễn Ngọc Anh Thư 2/4/2006 60179829 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 72

65 Ngô Quỳnh Anh 1/6/2006 60179812 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 71

66 Lê Bảo Duy 11/7/2006 60179806 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 67

67 Lê Kế Anh 8/23/2006 60179807 5 5/6 Kim Đồng Gò Vấp 65

68 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi 8/20/2006 60179830 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 63

69 Hồ Hữu Bằng 10/9/2006 60179800 5 5/5 Kim Đồng Gò Vấp 60

70 Võ Thị Bảo Ngọc 11/5/2006 60179864 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 58

71 Phạm Ngọc Minh Quân 9/21/2006 60179850 5 5/8 Kim Đồng Gò Vấp 55

72 Trần Khoa Hiển 4/24/2006 60179857 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 52

73 Khổng Ngọc Quỳnh Như 9/11/2006 60179804 5 5/7 Kim Đồng Gò Vấp 50


